UBND-UBMT-CÁC HỘI, ĐT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HUYỆN CAM LỘ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

      Số  01  /CTrPPLN                              Cam Lộ, ngày 01 tháng 03  năm 2017
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM- DẠY NGHỀ VÀ GIẢM NGHÈO NĂM 2017
 Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giải quyết việc làm, đào tạo nghề và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện giải quyết việc làm, đào tạo nghề và giảm nghèo bền vững năm 2017 do Nghị quyết HĐND huyện đề ra, để làm tốt công tác LĐ – VL – DN và giảm nghèo năm 2017, UBND huyện xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm, đào tạo nghề và giảm nghèo năm 2017 với các Hội Đoàn thể những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo bền vững gắn với trách nhiệm cụ thể đối với Chính quyền và các Đoàn thể từ huyện đến xã, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết phát triển KT – XH – QPAN năm 2017 HĐND huyện đề ra.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đối với công tác Lao động – Việc làm – Dạy nghề và Giảm nghèo.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành các Hội Đoàn thể trong thực hiện công tác Lao động – Việc làm – Dạy nghề và Giảm nghèo cho hội viên, Đoàn viên
Đảm bảo 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo được hưởng các chế độ chính sách an sinh xã hội đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo được nâng lên một bước.
II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
1. Lĩnh vực Lao động – Việc làm – Dạy nghề 
1.1 Chỉ Tiêu :
    Trong năm phấn đấu giải quyết việc làm cho 1.100 lao động (Chi tiết các xã, TT Biểu 1)
Đào tạo nghề: 13 lớp 360 học viên

Phối hợp tư vấn xuất khẩu lao động cho 200 lao động có nhu cầu cụ thể

+ Huyện đoàn: 90 lao động

+ Phụ nữ: 50 lao động

+ Nông dân: 40 lao động
+ CCB: 20 lao động

Nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động con em gia đình Hội viên  tham gia học nghề.

Quản lý lao động trong độ tuổi phân nhóm có việc làm, lao động chưa có việc làm; đã đào tạo, chưa đào tạo; định hướng tạo việc làm mới tại chổ, trong tỉnh, trong nước, xuất khẩu lao động trong năm. 

Quản lý lao động tham gia hoạt động kinh tế của địa phương đặc biệt những người trong độ tuổi lao động.
1.2. UBND huyện: 
Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật

Cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan đến chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dạy nghề nói chung và dạy nghề cho lao động nông thôn nói riêng.

Cung cấp các thông tin về thị trường lao động, về các chủ trương, chính sách của Nhà nước đối với lao động tham gia XKLĐ.

Phối hợp với các Hội Đoàn thể tổ chức tuyên truyền, đối thoại, vận động lao động tham gia học nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao động. 

Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội, các Ngân hàng thương mại hướng dẫn thủ tục, tạo điều kiện cho các đối tượng được vay vốn tham gia XKLĐ.

1.3. Mặt trận và các Hội Đoàn thể huyện.
Tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác dạy nghề nói chung và dạy nghề cho lao động nông thôn nói riêng. Tuyên truyền, tư vấn, vận động Hội viên, gia đình Hội viên  tích cực tham gia học nghề, nhằm tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình. 

Các Hội Đoàn thể giao chỉ tiêu cụ thể, tham gia học nghề, XKLĐ cho các Hội cơ sở. Hàng năm có thống kê, đánh giá kết quả đạt được. Quan tâm tuyên truyền, tư vấn, vận động đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình thuộc diện chính sách tham gia học nghề.

Điều tra, rà soát số lượng lao động có nhu cầu về học nghề, xuất khẩu lao động để vận động con em Hội viên chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định  tích cực tìm kiếm việc làm, tạo việc làm và đăng ký tham gia xuất khẩu lao động, quan tâm vận động đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình thuộc diện chính sách.
Giáo dục con em tham gia xuất khẩu lao động thực hiện tốt các quy định, chính sách Nhà nước nơi sở tại; không vi phạm nội quy, quy định nơi làm việc; không tự ý xin về nước trước thời hạn, không ở lại nước làm việc quá thời hạn; không vi phạm các quy định pháp luật nước sở tại.

Đề xuất, kiến nghị những vấn đề nảy sinh, phát hiện những gương điển hình xuất khẩu lao động  để nêu gương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1.4. Phối hợp chung:

- Phối hợp trong công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp, vận động lao động con em Hội viên  tham gia học nghề.

- Thông tin thường xuyên cho các bên về tiến độ, kết quả thực hiện. Hàng tháng, quý, cùng nhau bàn bạc tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động lao động học nghề, xuất khẩu.
- Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn. Đảm bảo quản lý ngân sách phục vụ dạy nghề một cách hiệu quả, thiết thực.

- Tổ chức khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Phối hợp nghiên cứu, đề xuất những cơ chế, chính sách mới với Đảng và Nhà nước trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các chính sách xã hội cho nông dân trong tình hình mới.

2. Về lĩnh vực giảm nghèo
2.1 Chỉ tiêu:

Phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2017 từ 1,5 – 2%  (cụ thể giảm 1,9%) (chi tiết các xã, tt Biểu 1)
100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được giúp đỡ bằng nhiều hình thức khác khác nhau để nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người nghèo: ( chi tiết các xã, tt Biểu 2)
Chỉ tiêu giảm nghèo các Hội, Đoàn thể Đăng ký năm 2017 
+ Hội Nông dân: 108 hộ

+ Hội Phụ Nữ: 91  hộ

+ Hội CCB: 12 hộ

+ Đoàn thanh niên: 8 hộ

+ Hội Cao Tuổi: 48

+ Hội khác (UBND xã, thị trấn):  18 hộ
(Chi tiết danh sách các xã, thị trấn biểu 3)

2.2. UBND huyện:

Đảm bảo thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Pháp luật. Huy động các nguồn lực để cùng với MT và các Hội, Đoàn thể giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo
Cung cấp cho Hội, Đoàn thể huyện về số lượng, danh sách cụ thể các hộ nghèo thuộc Hội đoàn thể của các xã, thị trấn.

Tăng cường việc kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các chính sách giảm nghèo tại cấp cơ sở.

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán làm công tác giảm nghèo ở cấp cơ sở qua đó, nhằm trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp cơ sở.

Ban hành chính sách khen thưởng, khuyến khích hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

2.3. Mặt trận và các Hội, Đoàn thể huyện:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp Hội viên về các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước đối với công tác giảm nghèo. Tuyên truyền phát huy nội lực của người nghèo để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2017

Trên cơ sở số lượng, danh sách hộ nghèo các Hội, Đoàn thể huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai ở cấp xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đỡ đầu hộ nghèo có địa chỉ”. Thông qua duy trì tốt phong trào nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với nhiều hình thức như: giúp ngày công lao động, thóc giống, thức ăn gia súc và nhận ủy thác.
Tăng cường việc huy động các nguồn lực, nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo nông dân tiếp cận với nguồn vốn vay XĐGN, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Mặt trận huyện vận động các nguồn quỹ để hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở 

Lựa chọn, giới thiệu điển hình tham gia hội nghị biểu dương các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hàng năm, có đánh giá, thống kê kết quả giảm nghèo báo cáo lên Hội cấp trên để theo dõi, đánh giá.

2.3. Phối hợp chung:

- Phối hợp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ làm công tác giảm nghèo và từng hộ nghèo.

- Hai bên thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo trên địa bàn. Đề xuất kiến nghị những chính sách mới đối với người nghèo, giúp họ vươn lên thoát nghèo một cách bền vững, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại, dựa dẫm vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

- Thông tin thường xuyên cho các bên về tiến độ, kết quả thực hiện trong hàng tháng, hàng quý.

- Phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Phối hợp đề nghị UBND huyện khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo.
Trên đây là các nội dung phối hợp được các bên cùng thống nhất triển khai. Nếu có các nhiệm vụ phát sinh, các bên tiếp tục đề xuất bổ sung để thực hiện trong thời gian tới./.
TM. UBND HUYỆN
   KT. CHỦ TỊCH                                                                  MTTQVN HUYỆN
  PHÓ CHỦ TỊCH                                                                         CHỦ TỊCH

(Đã ký)
(Đã ký)
Trần Anh Tuấn                                                                       
HỘI NÔNG DÂN                                                            HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
   CHỦ TỊCH                                                                               CHỦ TỊCH
      (Đã ký)                                                                                         (Đã ký)
Nguyễn Xuân Hoài                                                                     Đặng Thị Lý
HỘI CỰU CHIẾN BINH                                        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

         CHỦ TỊCH                                                                         BÍ THƯ

             (Đã ký)
(Đã ký)
Nguyễn Văn Phương                                                           Nguyễn Minh Đức
                                                               HỘI NGƯỜI CAO TUỔI 

                                                                          CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nơi nhận:                                                                        
- Sở LĐ-TB&XH;
                                                                              

 - CT, các PCT UBND huyện;                                                                         

- BCĐ giảm nghèo huyện;

- UBND các xã, thị trấn;                                                                                                       

- Chánh, PVP;

- Lưu: VT.                               
  Biểu số 1

        TỔNG HỢP GIAO CHỈ TIÊU GIẢM NGHÈO NĂM 2017 CHO 
CÁC XÃ, THỊ TRẤN

( Kèm theo Chương trình phối hợp số  01  /CTrPH – UBND ngày 01/3/ 2017)

       Giải quyết việc làm – Đào tạo nghề

	TT
	Đơn vị
	Lao động trong độ tuổi
	Trong đó
	  
	Ghi chú

	
	
	
	
	chỉ tiêu
	

	
	
	
	Có việc làm
	Chưa có việc 
	2017
	

	
	
	
	Tổng số
	lũy kế
	thực hiện 2016
	
	
	

	A
	B
	1
	2=3+4
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	CAM AN
	3.076
	2.742
	2.665
	77
	334
	150
	 

	2
	CAM THANH
	1.444
	1.320
	1.258
	62
	124
	55
	 

	3
	CAM THỦY
	3.020
	2.769
	2.688
	81
	251
	120
	 

	4
	CAM HIẾU
	3.273
	3.016
	2.886
	130
	257
	120
	 

	5
	TT CAM LỘ
	3.817
	3.520
	3.431
	89
	297
	140
	 

	6
	CAM TUYỀN
	3066
	2.778
	2.672
	106
	288
	135
	 

	7
	CAM THÀNH
	4567
	4.217
	4.010
	207
	350
	165
	 

	8
	CAM CHÍNH
	2.646
	2.415
	2.299
	116
	231
	110
	 

	9
	CAM NGHĨA
	3.274
	3.055
	2.916
	139
	219
	105
	 

	 
	+
	28.183
	25.832
	24.825
	1.007
	2.351
	1.100
	 


Giảm nghèo

	TT
	Đơn vị
	Hộ nghèo 2017
	 Hộ nghèo theo nhóm đối tượng
	 chỉ tiêu GN 2017


	 Hộ nghèo

cuối năm 2017

	
	
	Dân số
(hộ)
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ

(%) 
	Tổng HN CSGN
	Tổng HN cứng
	
	

	
	
	
	
	
	Hộ
CS

GN
	Tỷ lệ

(%) 
	HN 
cứng
	Tỷ lệ

(%) 
	Hộ giảm
	Tỷ lệ giảm
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ

(%) 

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10=2-8
	11=3-9

	1
	CAM AN
	1.644
	97
	5,9
	23
	1,4
	74
	4,5
	23
	1,4
	74
	4,5

	2
	CAM THANH
	797
	45
	5,4
	11
	1,4
	34
	4,3
	11
	1,4
	34
	4,0

	3
	CAM THỦY
	1.337
	130
	9,72
	51
	3,8
	79
	5,9
	28
	2
	102
	7,7

	4
	CAM HIẾU
	1.678
	159
	9,48
	101
	6
	58
	3,5
	35
	2
	124
	7,5

	5
	TT CAM LỘ
	1.805
	90
	4,99
	36
	2
	54
	3
	36
	2
	54
	3,0

	6
	CAM TUYỀN
	1.347
	258
	19,15
	159
	11,8
	99
	7,3
	40
	3
	218
	16,2

	7
	CAM THÀNH
	2.188
	127
	5,8
	95
	4,3
	32
	1,5
	44
	2
	83
	3,8

	8
	CAM CHÍNH
	1.385
	63
	4,55
	47
	3,4
	16
	1,2
	21
	1,5
	42
	3,1

	9
	CAM NGHĨA
	1.572
	118
	7,51
	69
	4,4
	49
	3,1
	31
	2
	87
	5,5

	 
	+
	13.753
	1.087
	7,9
	592
	4,3
	495
	3,6
	269
	1,9
	818
	6,0


Biểu số 2

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỘ NGHÈO THUỘC CÁC HỘI ĐOÀN THỂ 
NĂM 2017.
( Kèm theo Chương trình phối hợp số  01  /CTrPH – UBND ngày 01/3/ 2017)

	TT
	Đơn vị
	Số lượng hộ nghèo thuộc các Hội, Đoàn thể



	
	
	Hội ND
	Hội PN
	Đoàn TN
	Hội CCB
	Hội CT
	Khác



	1
	Xã Cam An
	10
	14
	0

	1
	64
	8

	2
	Xã Cam Thanh
	5
	8
	0

	0
	31
	1

	3
	Xã Cam Thủy
	28
	23
	0

	1
	78
	0

	4
	Xã Cam Hiếu
	16
	37
	0

	3
	86
	17

	5
	TT Cam Lộ
	11
	23
	2

	1
	37
	16

	6
	Xã Cam Tuyền
	131
	37
	3

	5
	53
	29

	7
	Xã Cam Thành
	20
	28
	7

	0
	53
	19

	8
	Xã Cam Chính
	9
	23
	4

	5
	22
	0

	9
	Xã Cam Nghĩa
	19
	24
	2

	6
	67
	0

	
	Tổng cộng
	249
	217
	18

	22
	491
	90


   Biểu số 3

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỘ NGHÈO THUỘC CÁC HỘI ĐOÀN THỂ 
 CÓ KHẢ NĂNG THOÁT NGHÈO NĂM 2017.

( Kèm theo Chương trình phối hợp số  01  /CTrPH – UBND ngày 01/3/ 2017)

	TT
	Đơn vị
	Tổng hợp số lượng giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2017


	Ghi chú

	
	
	Hội ND
	Hội PN
	Đoàn TN
	Hội CCB
	Hội CT
	UBND xã 

	Tổng cộng
	

	1
	Xã Cam An
	5
	3
	0
	1
	5
	9
	23
	

	2
	Xã Cam Thanh
	2
	4
	0
	0
	5
	0
	11
	

	3
	Xã Cam Thủy
	12
	09
	0
	1
	06
	0
	28
	

	4
	Xã Cam Hiếu
	10
	14
	0
	1
	10
	0
	35
	

	5
	TT Cam Lộ
	9
	6
	0
	0
	15
	4
	36
	

	6
	Xã Cam Tuyền
	32
	11
	4
	5
	0
	1
	53
	ĐK vượt chỉ tiêu 13 hộ

	7
	Xã Cam Thành
	16
	19
	4
	0
	5
	0
	44
	

	8
	Xã Cam Chính
	7
	12
	0
	1
	1
	0
	21
	

	9
	Xã Cam Nghĩa
	15
	13
	0
	3
	1
	2
	34
	ĐK vượt chỉ tiêu 03  hộ

	
	Tổng cộng
	108
	91
	8
	12
	48
	16
	285
	


Biểu số 3 (tt)

DANH SÁCH HỘ NGHÈO THUỘC HỘI LHPN ĐĂNG KÝ GIẢM NGHÈO NĂM 2017

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Tổng điểm
	Nguyên nhân nghèo



	
	
	
	B1
	B2
	

	I
	
	Xã Cam An
	
	
	

	1
	Lê Thị Bông
	Cẩm Thạch
	145
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,8,6

	2
	Nguyễn Thị Hoa
	Phổ Lại
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,8

	3
	Hà Thị Thúy
	
	105
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,7

	II
	
	Xã Cam Thanh
	
	
	

	1
	Võ Thị Hoa
	Cam Lộ
	115
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,8

	2
	Lê Văn Uyển
	An Bình
	110
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,

	3
	Nguyễn Thị Thu Hòe
	An Bình
	105
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập  2,5, 7, 10

	4
	Hồ Thị Kim Cúc
	An Bình
	130
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2, 7, 10

	III
	
	Xã Cam Thủy
	
	
	

	1
	Hoàng Thị Vân Anh
	Tam Hiệp
	115
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,8

	2
	Nguyễn Thị Lủy
	Tân Xuân
	110
	30
	Thiếu hụt các chỉ số:thu nhập  6,7,8

	3
	Phạm Thị Tưởng
	Tân Xuân
	120
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 7,8

	4
	Trần Thị Dao
	Lâm Lang 1
	125
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 7,8,9

	5
	Lê Thị Nữ
	Lâm Lang 2
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,7,8

	6
	Lê Thị Thu Nhung
	Lâm Lang 2
	145
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,7,8

	7
	Lê Thị Chanh
	Lâm Lang 3
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	8
	Nguyễn Thị Hằng
	Cam Vũ 2
	70
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,9

	9
	Nguyễn Thị Sáu
	Nhật Lệ
	125
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	IV
	
	Xã Cam Hiếu
	
	
	

	1
	Thái Thị Xuân
	Trương Xá
	105
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập  2,6,8

	2
	Nguyễn Thị Hằng
	Định Xá
	105
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	3
	Nguyễn Thị Hoa
	Bích Giang
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,9

	4
	Hoàng Thị Anh Đào
	Thạch Đâu
	120
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 6

	5
	Phan Thị Luận
	Bích Giang
	120
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập  2

	6
	Hoàng Thị Bích Yến
	Vĩnh An
	
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: Đông con khuyết tật

	7
	Đỗ Thị Tình
	Định Xá
	
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: Đau ốm ung thư

	8
	Hoàng Thị Thiên
	Vĩnh An
	120
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	9
	Phan Thị Sơn
	Bích Giang
	150
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	10
	Hoàng Thị Ngọc Liên
	Bích Giang
	150
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	11
	Nguyễn Thị Cúc
	Tân Trúc
	150
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	12
	Nguyễn Hồng Thắm
	Vĩnh Đại
	150
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	13
	Hoàng Thị Thu Hà
	Thạch Đâu
	120
	20
	Thiếu hụt các chỉ số:thu nhập 2,8

	14
	Nguyễn Văn Lữ
	Định Xá
	120
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2, 8

	V
	
	TT Cam Lộ
	
	
	

	1
	Thái Thị Kiều Loan
	Khu phố 4
	130
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,7,8

	2
	Trần Thị Kim Nga
	An Hưng
	135
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,7,8

	3
	Trần Thị Hồng Minh
	An Hưng
	130
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,7,8

	4
	Trần Thị Thu Hương
	An Hưng
	130
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: 2

	5
	Phạm Thị Sanh
	Thượng Nguyên
	110
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2, 5,7

	6
	Đặng Thị Kim Ly
	Nghĩa Hy
	135
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: 2

	VI
	
	Xã Cam Tuyền
	
	
	

	1
	Lê Thị Mỹ Trang
	Tân Quang
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,7,8

	2
	Nguyễn Thị Chiến
	Tân Hiệp
	110
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,7,8

	3
	Đào Thị Mai
	Tân Hiệp
	80
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,5,7,8

	4
	Nguyễn Thị Gái
	Tân Hiệp
	120
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,7,8

	5
	Trần Thị Chìa
	Tân Hiệp
	110
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,7

	6
	Mai Thị Thương
	Tân Hiệp
	115
	40
	Thiếu hụt các chỉ số:thu nhập 2,3,4,6

	7
	Đào Thị Tình
	Tân Hiệp
	105
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,3,7

	8
	Nguyễn Thị Bình
	Tân Hiệp
	100
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,3,5,7

	9
	Hoàng Thị Hiền
	An Mỹ
	95
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2

	10
	Nguyễn Thị Loan
	Tân Hiệp
	110
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,4,7,9

	11
	Hồ Thị Xuân
	An Mỹ
	110
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,8

	VII
	
	Xã Cam Thành
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Thảo Uyên
	Phước Tuyền
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,5,6

	2
	Lê Thị Duyên
	Tân Định
	130
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,3,6

	3
	Bùi Thị Năm
	Quật Xá
	125
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,9

	4
	Trần Thị Vân
	Quật Xá
	125
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,6

	5
	Võ Thị Lan
	Phan Xá
	120
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,3,7,9

	6
	Nguyễn Thị Phượng
	Phường Cội
	110
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	7
	Trần Thị Chí Hiệp
	Tân Tường
	130
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,9

	8
	Lê Thị Huệ
	Tân Tường
	115
	20
	Thiếu hụt các chỉ số:thu nhập 2,8

	9
	Hoàng Thị Hà Đông
	Tân Xuân 2
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số:thu nhập 2,5,6

	10
	Trần Thị Thỉ
	Tân Xuân 2
	120
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,7,8

	11
	Nguyễn Thị Thương
	Tân Xuân 2
	140
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,6,9

	12
	Nguyễn Thị Hương
	Cam Phú 1
	150
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,7,8

	13
	Cao Thị Mơ
	Cam Phú 1
	130
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 6,8,9

	14
	Hoàng Thị Liên
	Cam Phú 3
	125
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	15
	Trần Thị Miễn
	Cam Phú 3
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,3,8

	16
	Nguyễn Thị Ái Liên
	Tân Phú
	95
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,9

	17
	Lê Thị Hoàng
	Thượng Lâm
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 4,7,9

	18
	Võ Thị Quế
	Thượng Lâm
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 7,8,9

	19
	Võ Thị Liên
	Thượng Lâm
	110
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 7,8,9

	VIII
	
	Xã Cam Chính
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Em
	Thượng Nghĩa
	110
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,8

	2
	Nguyễn Văn Dũng
	Đốc Kỉnh
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	3
	Đỗ Thị Xuân
	Đốc Kỉnh
	125
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	4
	Trần Thị Phượng
	Đốc Kỉnh
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số:thu nhập 2,5,6

	5
	Hoàng Kim Chiến
	Mai Lộc 1
	105
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,8

	6
	Nguyễn Thị Thình
	Mai Lộc 1
	105
	30
	Thiếu hụt các chỉ số:thu nhập  2,5,8

	7
	Hồ Thị Loan
	Mai Lộc 1
	145
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,6

	8
	Cao Thị Phương Uyên
	Mai Lộc 2
	110
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 8

	9
	Hoàng Văn Thiện
	Minh Hương
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập

	10
	Nguyễn Thị Thúy
	Thiết Xá
	100
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 8

	11
	Hoàng Thị Hằng Nga
	Thiết Xá
	115
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập Chăn nuôi

	12
	Lê Thị Phương
	Trung Chỉ
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 6,8

	IX
	
	Xã Cam Nghĩa
	
	
	

	1
	Hoàng Thị Hoa
	Thượng Nghĩa
	110
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2, nước sạch và vệ sinh môi trường)

	2
	Lê Thị Phưỡng
	Tân Sơn
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2, 10, nước sạch và vệ sinh môi trường)

	3
	Võ Thị Hoa
	Phương An 2
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2, 6, nước sạch và vệ sinh môi trường)

	4
	Đặng Thị Gái
	Phương An 1
	105
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2, 6 nước sạch và vệ sinh môi trường)

	5
	Nguyễn Thị Thoa
	Phương An 1
	80
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,  nước sạch và vệ sinh môi trường)

	6
	Nguyễn Thị Lớn
	Hoàn Cát
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2, 3 nước sạch và vệ sinh môi trường)

	7
	Mai Thị Xuân
	Đông Lai
	120
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2, nước sạch và vệ sinh môi trường)

	8
	Nguyễn Thị Quýt
	Định Sơn
	150
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2, 10 nước sạch và vệ sinh môi trường)

	9
	Lê Thị Tuyết
	Định Sơn
	120
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2, nước sạch và vệ sinh môi trường)

	10
	Nguyễn Thị Lan
	Định Sơn
	105
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2, nước sạch và vệ sinh môi trường)

	11
	Trần Thị Thùy
	Bảng Sơn 3
	130
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2, 5 nước sạch và vệ sinh môi trường)

	12
	Nguyễn Thị Thuẩn
	Bảng Sơn 2
	65
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2, 5, 10 nước sạch và vệ sinh môi trường)

	13
	Nguyễn Thị Thẩn
	Phương An 2
	110
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2, nước sạch và vệ sinh môi trường)



Ghi chú: thiếu hụt các chỉ số
7. Nguồn nước SH

1: Tiếp cận dịch vụ y tế    
8. Hố xí/ nhà tiêu hợp VS
2: Bảo hiểm y tế
9. Sử dụng DV viễn thông
3. Trình độ giáo dục người lớn
10. TS tiếp cận DV thông tin
4: Tình trạng đi học của trẻ em

5: Chất lượng nhà ở

6: Diện tích nhà 
Biểu số 3 (tt)

DANH SÁCH HỘ NGHÈO THUỘC HỘI NÔNG DÂN ĐĂNG KÝ GIẢM NGHÈO NĂM 2017

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Tổng điểm
	Nguyên nhân nghèo



	
	
	
	B1
	B2
	

	I
	
	Xã Cam An
	
	
	

	1
	Võ Văn Quý
	Kim Đâu 2
	110
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,5,8

	2
	Lê Văn Giang
	Kim Đâu 1
	120
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,7,6

	3
	Tô Văn Thiện
	Kim Đâu 1
	120
	0
	Thiếu hụt các chỉ số:

	4
	Nguyễn Ngọc Nhiệm
	Kim Đâu 1
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,8,6

	5
	Bùi Minh Dũng
	Cẩm Thạch
	95
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6

	II
	
	Xã Cam Thanh
	
	
	

	1
	Hồ Văn Hải
	An Bình
	115
	0
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập

	2
	Nguyễn Thanh Hiền
	An Bình
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,10

	III
	
	Xã Cam Thủy
	
	
	

	1
	Nguyễn Ngọc Cường
	Tam Hiệp
	100
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	2
	Hoàng Kim Thanh
	Tam Hiệp
	120
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6

	3
	Phạm Văn Vân
	Tân Xuân
	110
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 6,7,8

	4
	Nguyễn Long
	Lâm Lang 1
	125
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,7,8

	5
	Lê Phước Bình
	Lâm Lang 2
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,7

	6
	Lê Tài Đạo
	Lâm Lang 3
	125
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,7

	7
	Lê Hưởng
	Lâm Lang 3
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	8
	Lê Văn Hiền
	Cam Vũ 1
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 6,8,9

	9
	Trần Lê Hữu
	Cam Vũ 3
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	10
	Nguyễn Văn Thắng
	Cam Vũ 3
	105
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	11
	Nguyễn Hữu Lương
	Nhật Lệ 
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	12
	Nguyễn Quang Vũ
	Thiện Chánh
	105
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	IV
	
	Xã Cam Hiếu
	
	
	

	1
	Nguyễn Tường
	Định Xá
	105
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,5,8

	2
	Phan Văn Thạch
	
	120
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,5,8

	3
	Phan Trọng Tâm
	Trương Xá
	150
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,8

	4
	Nguyễn Xuân Quang
	Định Xá
	125
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,8

	5
	Nguyễn Hồng Trung
	Định Xá
	145
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,8

	6
	Nguyễn Văn Diện
	Định Xá
	125
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,8

	7
	Hồ Viết Khư
	Tân Trúc
	150
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,8

	8
	Nguyễn Văn Bình
	Định Xá
	150
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,8

	9
	Trần Văn Đạo
	Bích Giang
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,8

	10
	Nguyễn Hiếu
	Định Xá
	120
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập  2,8

	V
	
	Thị Trấn Cam Lộ
	
	
	

	1
	Nguyễn Khánh Bình
	Khu phố 3
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	2
	Lê Văn Nghiên
	Khu phố 3
	110
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6

	3
	Trần Chánh Hoài
	Hậu Viên
	140
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,8

	4
	Nguyễn Văn Dược
	Thiết Tràng
	140
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập  2

	5
	Đặng Xuân Quốc
	Tây Hòa
	135
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,8

	6
	Thái Tăng An
	Tây Hòa
	135
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2

	7
	Trần Ninh Bình
	Trung Viên
	140
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập2

	8
	Nguyễn Xuân Phương
	Đông Định
	130
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2, 6

	9
	Phạm Văn Tiễn
	Nam Hùng
	110
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2, 8

	VI
	
	Xã Cam Tuyền
	
	
	

	1
	TrÇn V¨n  ¸nh             
	Tân lập
	105
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,7,8

	2
	Nguyễn Đức Phương       
	T©n Quang
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,3,6,8

	3
	trÇn v¨n lþ              
	T©n Hßa
	150
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,7,8

	4
	hå biªn                  
	T©n Hßa
	145
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,7,8

	5
	§µo V¨n Phong            
	T©n Hßa
	110
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,5,8

	6
	trÇn minh s¬n
	T©n Hßa
	100
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,

	7
	nguyÔn viÕt thØnh
	T©n Hßa
	100
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	8
	trÇn v¨n vÊn
	T©n Hßa
	120
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	9
	trÇn v¨n s¬n
	T©n Hßa
	120
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	10
	nguyÔn viÕt thuyÕt
	T©n Hßa
	120
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	11
	trÇn v¨n truyÒn
	T©n Hßa
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	12
	trÇn v¨n ch©u
	T©n Hßa
	115
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,

	13
	NguyÔn V¨n Th¾ng         
	T©n HiÖp
	95
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,7,9

	14
	Nguyễn Văn Phương        
	T©n HiÖp
	70
	50
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,3,6,7,8

	15
	Trần Văn Dương
	T©n HiÖp
	85
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,3,7,8

	16
	Mai CHÝ Phi              
	T©n HiÖp
	70
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,3,8

	17
	TrÇn v¨n ngãi            
	T©n HiÖp
	110
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,3,8

	18
	®µo v¨n dÇn
	T©n HiÖp
	85
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,3,6,8

	19
	nguyÔn v¨n thanh
	T©n HiÖp
	100
	50
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,3,6,7,8

	20
	NguyÔn v¨n ty            
	T©n HiÖp
	110
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,7,8

	21
	TrÇn v¨n tr¹ch           
	T©n HiÖp
	120
	30
	Thiếu hụt các chỉ số:thu nhập 2,3,6

	22
	vâ v¨n qu¶ng             
	T©n HiÖp
	115
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,7,8

	23
	nguyÔn v¨n tr¾c
	T©n HiÖp
	110
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,7,8

	24
	trÇn v¨n gi¸o
	T©n HiÖp
	120
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,4,6

	25
	trÇn v¨n ®¨ng
	T©n HiÖp
	100
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,4,6

	26
	TrÇn ngäc tiÓn
	T©n HiÖp
	120
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,3,8

	27
	Nguyễn Văn Trường
	Ba Thung
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,3,7

	28
	lª quang tuÊn            
	Ba Thung
	145
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6

	29
	Hồ Văn Đường          
	B¶n chïa
	100
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	30
	Hå V¨n Khuyªn            
	B¶n chïa
	95
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	31
	Hå V¨n Linh              
	B¶n chïa
	100
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 6,8

	32
	Hå V¨n Nhiªn             
	B¶n chïa
	100
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 3,6,8

	VII
	
	Xã Cam Thành
	
	
	

	1
	Nguyễn Cao Dũng
	Ngô Đồng
	110
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2

	2
	Đào Tâm Hùng
	Tân Định
	110
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 6

	3
	Nguyễn Đắc Thắng
	Tân Định
	115
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6

	4
	Trương Hoài Tâm
	Tân Mỹ
	95
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập  2,9

	5
	Trần Văn Song
	Phan Xá
	95
	30
	Thiếu hụt các chỉ số:thu nhập 2,6,8

	6
	Trương Đình Tâm
	Tân Trang
	130
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,7,8

	7
	Nguyễn Anh Đông
	Tân Xuân 1
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 5,7,8

	8
	Trần Văn Kiều
	Cam Phú 1
	125
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,7,8

	9
	Nguyễn Văn Định
	Cam Phú 1
	130
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,7,8,9

	10
	Nguyễn Văn Khoa
	Cam Phú 1
	145
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 6,7,8

	11
	Lê Hoài Tâm
	Cam Phú 2
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,7,8

	12
	Trần Văn Triều
	Cam Phú 3
	140
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,3,4,6

	13
	Mai Văn Phong
	Cam Phú 3
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	14
	Mai Thanh Nghị
	Cam Phú 3
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,3,8

	15
	Trần Văn Duy
	Cam Phú 3
	145
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,8

	16
	Trần Văn Quang
	Cam Phú 3
	130
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,3,8,9

	VIII
	
	Xã Cam Chính
	
	
	

	1
	Trần Thanh Long
	Đốc Kỉnh
	115
	20
	Thiếu hụt các chỉ số:thu nhập  2,6

	2
	Nguyễn Minh Tân
	Đốc Kỉnh
	110
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6

	3
	Nguyễn Văn Lực
	Đốc Kỉnh
	100
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	4
	Nguyễn Thị Hồng
	Mai Lộc 1
	105
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 5

	5
	Nguyễn Thị Thanh
	Mai Lộc 3
	105
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,8

	6
	Hoàng Đức Quyền
	Thượng Nghĩa
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	7
	Lê Quang Đăng
	Trung Chỉ
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 5,6,8

	IX
	
	Xã Cam Nghĩa
	
	
	

	1
	Trần Văn Lộc
	Tân Sơn
	80
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2, 7

	2
	Trần Văn Lực
	Tân Sơn
	95
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,5,7,10

	3
	Nguyễn Thị Thìu
	Phương An 2
	125
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,7

	4
	Nguyễn Văn Minh
	Phương An 2
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,7

	5
	Nguyễn Thị Huyền
	Phương An 2
	100
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,7

	6
	Lê Văn Sơn
	Phương An 1
	85
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,7

	7
	Lê Văn Mướp
	Phương An 1
	90
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,7

	8
	Hoàng Văn Phụng
	Nghĩa Phong
	150
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,7,10

	9
	Lê Văn Tư
	Nghĩa Phong
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,7

	10
	Hoàng Thị Thảnh
	Phương An 2
	85
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,7 (nước sạch và VSMT)

	11
	Võ Văn Bình
	Bảng Sơn 3
	65
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,5,7

	12
	Nguyễn Thị Thường
	Bảng Sơn 2
	100
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,7

	13
	Trần Thị Tỉu
	Bảng Sơn 2
	85
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập nước sạch và VSMT

	14
	Trần Văn Trung
	Bảng Sơn 2
	100
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2 nước sạch và VSMT

	15
	Trần Văn Triện
	Bảng Sơn 2
	120
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2 nước sạch và VSMT


Ghi chú: thiếu hụt các chỉ số
7. Nguồn nước SH

1: Tiếp cận dịch vụ y tế    
8. Hố xí/ nhà tiêu hợp VS

2: Bảo hiểm y tế
9. Sử dụng DV viễn thông

3. Trình độ giáo dục người lớn
10. TS tiếp cận DV thông tin

4: Tình trạng đi học của trẻ em ; 5: Chất lượng nhà ở;  6: Diện tích nhà ở
Biểu số 3 (tt)
DANH SÁCH HỘ NGHÈO THUỘC HỘI NCT ĐĂNG KÝ GIẢM NGHÈO 
NĂM 2017

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Tổng điểm
	Nguyên nhân nghèo



	
	
	
	B1
	B2
	

	I
	
	Xã Cam An
	
	
	

	1
	Vũ Thị Mão
	Mỹ Hòa
	105
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 8,7,2

	2
	Ngô Thị Ưu
	Mỹ Hòa
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,5,7

	3
	Trần Thị Hòa
	Kim Đâu 1
	120
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	4
	Trần Yến
	Kim Đâu 2
	105
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	5
	Nguyễn Thị Xanh
	Kim Đâu 3
	110
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,8

	II
	
	Xã Cam Thanh
	
	
	

	1
	Đặng Thị Nghĩa
	An Bình
	125
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,8 

	2
	Đặng Thị Xanh
	An Bình
	110
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2

	3
	Tống Vũ Bình
	An Bình
	115
	10
	Thiếu hụt các chỉ số:thu nhập 2

	4
	Trần Thị Phụng
	Cam Lộ
	80
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 7, 10

	5
	Hồ Thị Bé
	An Bình
	100
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2, 10

	III
	
	Xã Cam Thủy
	
	
	

	1
	Lê Lượng
	Lâm Lang 1
	75
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 7,8

	2
	Lê Sung
	Lâm Lang 1
	120
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 7,8,9

	3
	Lê Thị Xuân
	Lâm Lang 3
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	4
	Lê Thị Tào
	Lâm Lang 3
	105
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	5
	Nguyễn Vũ
	Cam Vũ 1
	100
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 7,9

	6
	Nguyễn Thị Hảo
	Thiện Chánh
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,7,8

	IV
	
	Xã Cam Hiếu
	
	
	

	1
	Trần Đình Trung
	Mộc Đức
	
	
	Thiếu hụt các chỉ số: Già cả quá tuổi lao động, con cái khá giả

	2
	Hồ Thị Vấn
	Vĩnh Đại
	
	
	Thiếu hụt các chỉ số: Già cả quá tuổi lao động, con cái khá giả

	3
	Nguyễn Minh Phúc
	Bích Giang
	
	
	Thiếu hụt các chỉ số: Già cả quá tuổi lao động, con cái khá giả

	4
	Nguyễn Văn Hóa
	Định Xá
	
	
	Thiếu hụt các chỉ số: Già cả quá tuổi lao động, con cái khá giả

	5
	Nguyễn Thị Lài
	Bích Giang
	
	
	Thiếu hụt các chỉ số: Già cả quá tuổi lao động, con cái khá giả

	6
	Hoàng Ngọc Trì
	Vĩnh An


	
	
	Thiếu hụt các chỉ số: Già cả quá tuổi lao động, con cái khá giả

	7
	Hoàng Hùng
	Vĩnh Đại
	
	
	Thiếu hụt các chỉ số: Già cả quá tuổi lao động, con cái khá giả

	8
	Hoàng Đức Phận
	Vĩnh An
	
	
	Thiếu hụt các chỉ số: Già cả quá tuổi lao động, con cái khá giả

	9
	Hoàng Hoanh
	Vĩnh An
	
	
	Thiếu hụt các chỉ số: Già cả quá tuổi lao động, con cái khá giả

	10
	Nguyễn Lan
	Bích Giang
	
	
	Thiếu hụt các chỉ số: Già cả quá tuổi lao động, con cái khá giả

	V
	
	TT Cam Lộ
	
	
	

	1
	Thái Thị Kiềm
	Tây Hòa
	130
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: 2

	2
	Lê Thị Lan
	Tây Hòa
	125
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,8

	3
	Lê Văn Trường
	Hậu Viên
	135
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: 7,8

	4
	Thái Thị Thanh Nhàn
	Đông Định
	105
	30
	Thiếu hụt các chỉ số:thu nhập  2,7,8

	5
	Trần Thị Linh
	Nghĩa Hy
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,7,8

	6
	Phan Văn Thiện
	Nghĩa Hy
	100
	10
	Thiếu hụt các chỉ số:thu nhập  2

	7
	Nguyễn Văn Minh
	An Hưng
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,6

	8
	Trương Thị Sử
	Tây Hòa
	135
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: 2

	9
	Trần Văn Hiến
	Thượng Viên
	110
	20
	Thiếu hụt các chỉ số:thu nhập 2.8

	10
	Thái Tăng Minh
	Trung Viên
	130
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: 2

	11
	Phạm Thị Diệp
	Thượng Nguyên
	135
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: 2

	12
	Nguyễn Văn Cận
	Thiết Tràng
	120
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2

	13
	Nguyễn Lai
	Thiết Tràng
	110
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,8

	14
	Nguyễn Trân
	Thiết Tràng
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,7,8

	15
	Phan Văn Thỏn
	Nghĩa Hy
	110
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,8

	VI
	
	Xã Cam Thành
	
	
	

	1
	Trần Văn Quang
	Cam Phú 2
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	2
	Lê Mậu Tuấn
	Cam Phú 2
	115
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,8

	3
	Lê Văn Toàn
	Cam Phú 2
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6,8

	4
	Lê Vinh
	Cam Phú 2
	100
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 9

	5
	Trần Văn Ba
	Cam Phú 3
	125
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	VII
	
	Xã Cam Chính
	
	
	

	1
	Lê Văn Thĩ
	Thượng Nghĩa
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 8

	VIII
	
	Xã Cam Nghĩa
	
	
	

	1
	Lê Thị Mùi
	Cu Hoan
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,7,8


Ghi chú: thiếu hụt các chỉ số

1: Tiếp cận dịch vụ y tế

2: Bảo hiểm y tế

3. Trình độ giáo dục người lớn

4: Tình trạng đi học của trẻ em

5: Chất lượng nhà ở

6: Diện tích nhà ở

7: Nguồn nước sinh hoạt

8: Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh

9: Sử dụng dịch vụ viễn thông

10: Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin

Biểu số 3 (tt)

DANH SÁCH HỘ NGHÈO UBND XÃ  GIẢM NGHÈO 
NĂM 2017

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Tổng điểm
	Nguyên nhân nghèo



	
	
	
	B1
	B2
	

	I
	
	Xã Cam An
	
	
	

	1
	Tô Văn Thiện
	
	125
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,7

	2
	Trần Chính Trung
	Kim Đâu 1
	130
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	3
	Trần Vĩnh Thái
	Phổ Lại
	105
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6

	4
	Ngô Thị Kiệm
	Mỹ Hòa
	110
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6

	5
	Dương T Diệu Ái
	Kim Đâu 1
	130
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,7

	6
	Hoàng Văn Chiến
	Kim Đâu 1
	130
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,8,10

	7
	Trần Thị Mùi
	Kim Đâu 3
	85
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6

	8
	Nguyễn Thị Hiệp
	Cẩm Thạch
	100
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,6

	9
	Đoàn Thị Lưu
	Mỹ Hòa
	105
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập  2,6

	III
	
	TT Cam Lộ
	
	
	

	1
	Lê Hồng Tuyến
	KP 1
	130
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,8

	2
	Đỗ Công Khai
	An Hưng
	135
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,

	3
	Nguyễn Đình Sơn
	An Hưng
	125
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: 2

	4
	Thái Công Khanh
	Đông Định
	110
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2

	5
	Nguyễn Thị Dung
	Thượng Viên
	130
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: 2, 6

	6
	Lê Thị Hằng
	Thiết Tràng
	125
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: 2, 6

	IV
	
	CAM NGHĨA
	
	
	

	1
	Trương Văn Hùng
	Định Sơn
	90
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2, 6, nước sạch và vệ sinh môi trường)

	2
	Trần Văn Chiến
	Bảng Sơn 3
	95
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập  2, nước sạch và vệ sinh môi trường)

	V
	
	CAM TUYỀN
	
	
	

	1
	Trần Thị Gái
	Tân Hiệp
	120
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,3,7


Ghi chú: thiếu hụt các chỉ số

1: Tiếp cận dịch vụ y tế

2: Bảo hiểm y tế

3. Trình độ giáo dục người lớn

4: Tình trạng đi học của trẻ em

5: Chất lượng nhà ở

6: Diện tích nhà ở

7: Nguồn nước sinh hoạt

8: Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh

9: Sử dụng dịch vụ viễn thông

10: Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin

Biểu số 3 (tt)

DANH SÁCH HỘ NGHÈO THUỘC HỘI CCB ĐĂNG KÝ GIẢM NGHÈO
 NĂM 2017

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Tổng điểm
	Nguyên nhân nghèo



	
	
	
	B1
	B2
	

	I
	
	Xã Cam An
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Phú
	
	145
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,6

	II
	
	Xã Cam Thủy
	
	
	

	1
	Lê Định
	Lâm Lang 2
	135
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,7

	III
	
	Xã Cam Hiếu
	
	
	

	1
	Hoàng Văn Long
	Vĩnh Đại
	
	
	Thiếu hụt các chỉ số: Đau ốm, ung thư

	IV
	
	Xã Cam Tuyền
	
	
	

	1
	Trần Xuân Mỹ
	An Thái
	145
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,5,6,8

	2
	Phạm Đính( Việt )
	Tân Lập
	115
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6

	3
	Trần Văn Thông
	Tân Hòa
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	4
	Nguyễn Viết Thạc
	Tân Hòa
	105
	30
	Thiếu hụt các chỉ sô: thu nhập 2,6,8

	5
	Nguyễn Văn Bồng
	Tân Hiệp
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,7

	V
	
	Xã Cam Chính
	
	
	

	1
	Nguyễn Minh Dũng
	Đốc Kỉnh
	140
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 1,2,6,

	VI
	
	Xã Cam Nghĩa
	
	
	

	1
	Lê Thị Dành
	Thượng Nghĩa
	55
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,7

	2
	Hoàng Thị Tánh
	Cu Hoan
	115
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,7,10

	3
	Nguyễn Thị Líu
	Bảng Sơn 3
	60
	10
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 7


Ghi chú: thiếu hụt các chỉ số

1: Tiếp cận dịch vụ y tế

2: Bảo hiểm y tế

3. Trình độ giáo dục người lớn

4: Tình trạng đi học của trẻ em

5: Chất lượng nhà ở


6: Diện tích nhà ở

7: Nguồn nước sinh hoạt

8: Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh

9: Sử dụng dịch vụ viễn thông

10: Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin

Biểu số 3 (tt)
DANH SÁCH HỘ NGHÈO THUỘC ĐOÀN THANH NIÊN ĐĂNG KÝ GIẢM NGHÈO NĂM 2017

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Tổng điểm
	Nguyên nhân nghèo



	
	
	
	B1
	B2
	

	I
	
	Xã Cam Tuyền
	
	
	

	1
	Bùi Văn Tân
	Tân Quang
	110
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,7,8

	2
	Đào Ngọc Quy
	Tân Hiệp
	110
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,3,6,7

	3
	Hồ Văn Nga
	Bản Chùa
	105
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 5,6,8

	4
	Hồ Văn Mường
	Bản Chùa
	80
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 5,6,8

	II
	
	Xã Cam Thành
	
	
	

	1
	Lê Văn Phượng
	Cam Phú 2
	150
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,6,8

	2
	Phạm Văn Long
	Cam Phú 2
	135
	30
	Thiếu hụt các chỉ số: 2,3,8

	3
	Nguyễn Khương
	Cam Phú 2
	125
	40
	Thiếu hụt các chỉ số: 3,6, 7, 8

	4
	Trần Văn Anh
	Cam Phú 3
	120
	20
	Thiếu hụt các chỉ số: thu nhập 2,8


Ghi chú: thiếu hụt các chỉ số

1: Tiếp cận dịch vụ y tế

2: Bảo hiểm y tế

3. Trình độ giáo dục người lớn

4: Tình trạng đi học của trẻ em

5: Chất lượng nhà ở


6: Diện tích nhà ở

7: Nguồn nước sinh hoạt

8: Hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh

9: Sử dụng dịch vụ viễn thông

10: Tài sản phục vụ tiếp cận thông tin
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